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0303 M0215003 Bà Nguyễn Thị Thúy Hậu 1987 2015-2017 Chăn nuôi Ms Nguyen Thi Thuy Hau 1987 Animal Science 

0304 M0215012 Bà Đỗ Khánh Linh  01/09/1981 2015-2017 Chăn nuôi Ms Do Khanh Linh 01 September 1981 Animal Science 

0305 M0516001 Ông Nguyễn Tấn Bình  09/10/1983 2016-2018 Công nghệ sinh học Mr Nguyen Tan Binh 09 October 1983 Biotechnology 

0306 M0516027 Bà Phạm Ngọc Hân  06/05/1993 2016-2018 Công nghệ sinh học Ms Pham Ngoc Han 06 May 1993 Biotechnology 

0307 M0516028 Ông Phan Văn Hà Lâm  09/07/1994 2016-2018 Công nghệ sinh học Mr Phan Van Ha Lam 09 July 1994 Biotechnology 

0308 M2215004 Bà Lâm Thùy Duyên 06/6/1986 2015-2017 Công nghệ thực phẩm Ms Lam Thuy Duyen 06 June 1986 Food Technology 

0309 M2215021 Ông Nguyễn Trung Nghĩa  07/07/1993 2015-2017 Công nghệ thực phẩm Mr Nguyen Trung Nghia 07 July 1993 Food Technology 

0310 M2215034 Bà Lê Phượng Liên   1990 2015-2017 Công nghệ thực phẩm Ms Le Phuong Lien  1990 Food Technology 

0311 M2515018 Bà Dương Bích Chi   1983 2015-2017 Hệ thống thông tin Ms Duong Bich Chi  1983 Information Systems 

0312 M2515022 Ông Đặng Xuân Linh  15/10/1990 2015-2017 Hệ thống thông tin Mr Dang Xuan Linh 15 October 1990 Information Systems 

0313 M2515023 Ông Huỳnh Trung Long  20/07/1988 2015-2017 Hệ thống thông tin Mr Huynh Trung Long 20 July 1988 Information Systems 

0314 M0914019 Bà Bùi Thị Ngọc Hân 09/11/1992 2014-2016 Hóa hữu cơ Ms Bui Thi Ngoc Han 09 November 1992 Organic Chemistry 

0315 M0114019 Ông Nguyễn Thành Nhân  03/11/1989 2014-2016 Khoa học cây trồng Mr Nguyen Thanh Nhan 03 November 1989 Crop Science 

0316 M0114020 Ông Trương Hoàng Ninh  15/08/1987 2014-2016 Khoa học cây trồng Mr Truong Hoang Ninh 15 August 1987 Crop Science 

0317 M0114036 Bà Võ Phương Trinh  10/01/1990 2014-2016 Khoa học cây trồng Ms Vo Phuong Trinh 10 January 1990 Crop Science 

0318 M1214007 Ông Trần Anh Đức  07/05/1991 2014-2016 Khoa học đất Mr Tran Anh Duc 07 May 1991 Soil Science 

0319 M1114013 Bà Trần Thị Thanh Thúy  15/06/1986 2014-2016 Khoa học môi trường Ms Tran Thi Thanh Thuy 15 June 1986 Environmental Sciences 

0320 M1114022 Ông Lê Quốc Vinh   1992 2014-2016 Khoa học môi trường Mr Le Quoc Vinh  1992 Environmental Sciences 

0321 M1115001 Bà Lê Thúy An  01/01/1988 2015-2017 Khoa học môi trường Ms Le Thuy An 01 January 1988 Environmental Sciences 

0322 M1115005 Bà Huỳnh Phương Diễm  16/12/1989 2015-2017 Khoa học môi trường Ms Huynh Phuong Diem 16 December 1989 Environmental Sciences 

0323 M1115009 Ông Phạm Văn Nhã  29/11/1980 2015-2017 Khoa học môi trường Mr Pham Van Nha 29 November 1980 Environmental Sciences 

0324 M1115020 Ông Nguyễn Khoa Nam  20/06/1993 2015-2017 Khoa học môi trường Mr Nguyen Khoa Nam 20 June 1993 Environmental Sciences 

0325 M1115022 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa  13/11/1991 2015-2017 Khoa học môi trường Ms Nguyen Thi Kim Thoa 13 November 1991 Environmental Sciences 

0326 M4016009 Bà Lê Thị Hồng Nhung  20/03/1982 2016-2018 Kinh tế học Ms Le Thi Hong Nhung 20 March 1982 Economics 

0327 M1314048 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo  08/01/1989 2014-2016 Kinh tế nông nghiệp Ms Nguyen Thi Phuong Thao 08 January 1989 Agricultural Economics 

0328 M1315004 Ông Lê Trần Minh Nhật  10/06/1990 2015-2017 Kinh tế nông nghiệp Mr Le Tran Minh Nhat 10 June 1990 Agricultural Economics 

0329 M1315007 Bà Trần Thị Thanh Tuyền  10/06/1987 2015-2017 Kinh tế nông nghiệp Ms Tran Thi Thanh Tuyen 10 June 1987 Agricultural Economics 

0330 M3815013 Ông Trần Quang Thanh  07/01/1992 2015-2017 Kỹ thuật hóa học Mr Tran Quang Thanh 07 January 1992 Chemical Engineering 

0331 M3414018 Ông Hồ Dũng Liêm  06/09/1988 2014-2016 Luật kinh tế Mr Ho Dung Liem 06 September 1988 Economic Law 

0332 M3415074 Bà Lê Thị Vũ Tiên  10/10/1989 2015-2017 Luật kinh tế Ms Le Thi Vu Tien 10 October 1989 Economic Law 

0333 M1614034 Bà Trần Thị Tuyết Trinh  20/06/1986 2014-2016 Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn tiếng Anh 

Ms Tran Thi Tuyet Trinh 20 June 1986 Principles and Methods in 

English Language Education 

0334 M1615004 Bà Nguyễn Vân Anh  29/04/1992 2015-2017 Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn tiếng Anh 

Ms Nguyen Van Anh 29 April 1992 Principles and Methods in 

English Language Education 

0335 M1615040 Bà Lê Nguyễn Nguyên Phương  17/11/1988 2015-2017 Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn tiếng Anh 

Ms Le Nguyen Nguyen 

Phuong 

17 November 1988 Principles and Methods in 

English Language Education 

0336 M1615051 Bà Nguyễn Thị Kim Thuận  21/07/1985 2015-2017 Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn tiếng Anh 

Ms Nguyen Thi Kim Thuan 21 July 1985 Principles and Methods in 

English Language Education 

0337 M0615003 Ông Nguyễn Tấn Duy  05/09/1991 2015-2017 Nuôi trồng thủy sản Mr Nguyen Tan Duy 05 September 1991 Aquaculture 

0338 M0616003 Bà Võ Thị Kiều Diễm  03/06/1994 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Ms Vo Thi Kieu Diem 03 June 1994 Aquaculture 

0339 M0616009 Bà Nguyễn Như Huỳnh  27/12/1993 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Ms Nguyen Nhu Huynh 27 December 1993 Aquaculture 

0340 M0616011 Bà Dương Thiên Kiều   1983 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Ms Duong Thien Kieu  1983 Aquaculture 

0341 M0616012 Ông Nguyễn Hoàng Linh  20/11/1970 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Mr Nguyen Hoang Linh 20 November 1970 Aquaculture 

0342 M0616028 Ông Lê Văn Chí  19/10/1979 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Mr Le Van Chi 19 October 1979 Aquaculture 

0343 M0616031 Bà Nguyễn Thị Hội  10/12/1990 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Ms Nguyen Thi Hoi 10 December 1990 Aquaculture 

0344 M0616032 Ông Mai Thanh Lâm  25/05/1983 2016-2018 Nuôi trồng thủy sản Mr Mai Thanh Lam 25 May 1983 Aquaculture 
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0345 M2414007 Bà Trần Thị Ngọc Giàu  08/04/1987 2014-2016 Phát triển nông thôn Ms Tran Thi Ngoc Giau 08 April 1987 Rural Development 

0346 M2414010 Bà Trần Nguyễn Mỹ Linh  04/02/1988 2014-2016 Phát triển nông thôn Ms Tran Nguyen My Linh 04 February 1988 Rural Development 

0347 M3314006 Ông Lê Điền Em  03/11/1980 2014-2016 Quản lý đất đai Mr Le Dien Em 03 November 1980 Land Management 

0348 M3315025 Ông Phan Trung Kiên  27/07/1989 2015-2017 Quản lý đất đai Mr Phan Trung Kien 27 July 1989 Land Management 

0349 M2915023 Ông Phạm Trung Nghiệm   1980 2015-2017 Quản lý tài nguyên và môi trường Mr Pham Trung Nghiem  1980 Natural Resources and 

Environmental Management 

0350 M2915024 Bà Vũ Hồng Ngọc  26/08/1993 2015-2017 Quản lý tài nguyên và môi trường Ms Vu Hong Ngoc 26 August 1993 Natural Resources and 

Environmental Management 

0351 M1414016 Bà Lê Thái Thanh Hà  02/01/1991 2014-2016 Quản trị kinh doanh Ms Le Thai Thanh Ha 02 January 1991 Business Administration 

0352 M1414032 Bà Trần Ngọc Lành   1988 2014-2016 Quản trị kinh doanh Ms Tran Ngoc Lanh  1988 Business Administration 

0353 M1414035 Ông Lê Thanh Long   1990 2014-2016 Quản trị kinh doanh Mr Le Thanh Long  1990 Business Administration 

0354 M1414044 Bà Ngô Thị Như Nguyệt  24/03/1990 2014-2016 Quản trị kinh doanh Ms Ngo Thi Nhu Nguyet 24 March 1990 Business Administration 

0355 M1414052 Ông Nguyễn Tường Phát  21/03/1992 2014-2016 Quản trị kinh doanh Mr Nguyen Tuong Phat 21 March 1992 Business Administration 

0356 M1415020 Bà Lê Thị Thanh Huyền  20/06/1992 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Le Thi Thanh Huyen 20 June 1992 Business Administration 

0357 M1415024 Ông Đặng Lê  06/09/1986 2015-2017 Quản trị kinh doanh Mr Dang Le 06 September 1986 Business Administration 

0358 M1415029 Bà Đặng Thị Phương Nga  26/10/1993 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Dang Thi Phuong Nga 26 October 1993 Business Administration 

0359 M1415051 Bà Nguyễn Thị Kim Thành  13/12/1992 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Nguyen Thi Kim Thanh 13 December 1992 Business Administration 

0360 M1415061 Bà Trần Hồng Trang  20/10/1989 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Tran Hong Trang 20 October 1989 Business Administration 

0361 M1415065 Bà Huỳnh Thanh Tuyền  20/09/1987 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Huynh Thanh Tuyen 20 September 1987 Business Administration 

0362 M1415079 Bà Lư Thị Ngọc Hân  07/01/1991 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Lu Thi Ngoc Han 07 January 1991 Business Administration 

0363 M1415093 Bà Nguyễn Thị Nhung  24/01/1991 2015-2017 Quản trị kinh doanh Ms Nguyen Thi Nhung 24 January 1991 Business Administration 

0364 M2714013 Bà Huỳnh Thị Anh Đài  30/03/1992 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Huynh Thi Anh Dai 30 March 1992 Finance - Banking 

0365 M2714029 Bà Phan Thị Vân Hương  13/10/1989 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Phan Thi Van Huong 13 October 1989 Finance - Banking 

0366 M2714043 Bà Nguyễn Phan Thanh Ngân  02/03/1990 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Nguyen Phan Thanh Ngan 02 March 1990 Finance - Banking 

0367 M2714044 Bà Bùi Hồng Ngọc  25/12/1992 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Bui Hong Ngoc 25 December 1992 Finance - Banking 

0368 M2714046 Bà Nguyễn Thụy Hồng Ngọc  04/09/1992 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Nguyen Thuy Hong Ngoc 04 September 1992 Finance - Banking 

0369 M2714066 Bà Phan Lý Ngọc Thảo  18/03/1992 2014-2016 Tài chính - Ngân hàng Ms Phan Ly Ngoc Thao 18 March 1992 Finance - Banking 

0370 M2715016 Bà Trần Thu Hiền  21/07/1992 2015-2017 Tài chính - Ngân hàng Ms Tran Thu Hien 21 July 1992 Finance - Banking 

0371 M2715093 Bà Lê Huỳnh Như  09/09/1988 2015-2017 Tài chính - Ngân hàng Ms Le Huynh Nhu 09 September 1988 Finance - Banking 

 


